
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

NAM LIÊN CHIỂU 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:         /YCBG-BV Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2023 

 
YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

V/v mời chào giá cung ứng y dụng cụ, vật tư phục vụ cho công tác khám 
chữa bệnh thường xuyên của bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm y dụng cụ, vật tư phục vụ cho công 
tác khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 
2023. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
Bệnh viện đa Khoa Nam Liên Chiểu. 

Địa chỉ: Số 68 Hoàng Văn Thái, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
SĐT: 02363.764.935. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Khoa Dược & TTBYT - Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu. 
Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng. SĐT: 0236.3769.201. 
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  Khoa Dược&TTBYT, Bệnh viện đa khoa Nam 

Liên Chiểu. Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h ngày 
23 tháng 07 năm 2023. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  
Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 07 năm 2023.  
II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa cần mua sắm: theo Phụ lục 1 đính kèm 
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- Nội dung báo giá: đầy đủ chi tiết các thông tin theo mẫu Phụ lục 2 đính 
kèm.  

- Hồ sơ nộp kèm theo bản in giá kê khai của mặt hàng đã công bố còn hiệu 
lực trên cổng thông tin của Bộ Y tế. 

- Báo giá phải có xác nhận của Công ty bằng bảng chính (ký và đóng dấu 
của đại diện hợp pháp). 

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao 
để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mở chào giá. 

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu. 
68 Hoàng Văn Thái. Phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 10 ngày sau khi dự 
trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 
cho bên bán theo hoá đơn bán hàng, chậm nhất 90 ngày kể từ ngày nhà thầu hoàn 
thành chứng từ thanh toán (Hoá đơn bán hàng hợp lệ, Biên bản nghiệm thu khối 
lượng hoàn thành ….) 

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty. Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Bộ phận CNTT (đăng website); 
- Lưu: VT, KD&TTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

BS. Trần Viết Gia 
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Phụ lục 1 
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CẦN MUA SẮM 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày       tháng     năm 2023 
của Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu) 

STT Tên y dụng cụ Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số 
lượng 

đề 
xuất 

1 
Ampu bóp bóng 
giúp thở người 
lớn 

• Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh 
nhân bị ngưng thở.  
• Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng 
nhiễm khuẩn chéo. 
 • Được trang bị một van hạn chế áp 
suất cho sự an toàn của bệnh nhân. 
 • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm 
bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió 
hiệu quả. 
 • Được sản xuất từ nhựa PVC 

Cái 2 

2 
Máy đo huyết áp 
cơ 

- Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất 
liệu cao su, van xả khí được mạ Crom 
nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, 
mặt Đồng hồ được làm bằng kính chịu 
lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao. 
'- Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, 
vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính 
xác cao 

Cái 5 

3 
Tai nghe tim phổi 
một dây  

- Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí 
làm bằng chất liệu cao su cao cấp 
chống oxy hóa 
- Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe 
êm không đau tai 

Cái 5 

4 
Bóng đèn mổ tiểu 
phẫu Halogen 

Halogen 24V, 25W Cái 5 

5 
Bóng đèn mổ tiểu 
phẫu Halogen 

Halogen 24V, 250W Cái 10 

6 Cán dao mổ số 3 
Chất liệu hợp kim không gỉ, phù hợp 
với dao mổ theo tiêu chuẩn quốc tế. Cái 6 

7 
Dây máy điện 
châm loại 2 đầu 
kẹp 

Dây có 1 zắc cắm tròn và 02 đầu kẹp Dây 50 
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STT Tên y dụng cụ Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số 
lượng 

đề 
xuất 

8 
Đèn gù khám 
(kèm bóng) 

- Sử dụng trong thăm khám phụ khoa. 
Dễ dàng điều chỉnh soi được nhiều vị 
trí. 
•Cường độ sáng: 0-30.000 LUX ở 
50cm 
•Cường độ chiếu sáng có thể điều 
chỉnh 
•Chỉ số hoàn màu: ≥95% 
•Nhiệt độ màu: 5000±500K 
•Đường kính trường sáng : 8-12cm 
•Số bóng LED : 01 bóng 
•Tuổi thọ đèn : >50.000h 
•Độ dài cổ ngỗng : 630mm 
•Đường kính chóa đèn : 11mm 
 

Cái 1 

9 
Đèn hồng ngoại 
trị liệu ( kèm 
bóng) 

Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng 
điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho 
cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong 
y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị 
các bệnh lý: Đau, sung, phù nề, bầm 
tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng 
thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, 
nhanh chóng làm lành vết thương, sản 
khoa, sưởi ấm… Chiều cao đèn 40cm, 
đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được 
gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh 
động đến gần 360°, khoảng rộng 
30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử 
dụng nhiều loại bóng đèn,vỏ đèn làm 
bằng inox, chóa đèn chất liệu 
nhôm,bóng đèn hồng ngoại, hình bầu 
dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng . 

Bộ 5 

10 
Đồng hồ gắn bình 
oxy 

 - Đồng hồ Oxy được gắn vào bình khí 
(hoặc đường ống dẫn khí) để điều 
chỉnh áp suất. 

Cái 1 

11 
Đồng hồ oxy gắn 
tường 

Đồng hồ oxy gắn tường Cái 1 

12 
Hộp đựng bông 
cồn 

Chất liệu: Inox.Hộp bông cồn dùng để 
đựng cồn y tế tẩm bông sát trùng vết Hộp  2 
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STT Tên y dụng cụ Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số 
lượng 

đề 
xuất 

thương, trong các thủ thuật tiêm truyền 
cho bệnh nhân. 

13 Kelly  Kẹp phẫu thuật Kelly 20cm có mấu, 
cong. Cái 10 

14 Kéo cắt chỉ cong  Kéo cắt chỉ cong dài 20cm Cái 5 

15 
Kéo cắt chỉ thẳng, 
mũi nhọn 

Kéo cắt chỉ thẳng, mũi nhọn dài 14cm Cái 5 

16 Kẹp nâng xương  Kẹp giữ xương phẫu thuật cong 
13.5cm 

Cái 1 

17 
Kẹp phẫu tích 
14cm có mấu 

Làm bằng thép không gỉ, Kẹp phẫu 
tích 14cm có mấu 

Cái 5 

18 
Khay Inox 
20*30cm 

Chất liệu: Inox. Khay 20*30cm Khay 3 

19 Mặt nạ oxy số 1 Mặt nạ oxy dùng cho trẻ sơ sinh Cái 5 

20 
MOSQUITO 12 
cm 

Kẹp phẫu thuật Micro-Mosquito cong 
12cm 

Cái 10 

21 Ống cắm kèm 
Vật liệu inox 
Kích thước: ϕ5x12 , ϕ5x14, ϕ5x16 

Cái 2 

22 
Túi chườm đa 
năng 

• Công dụng: là dụng cụ hiệu quả để 
chứa nước lạnh hay đá viên để chườm 
một cách hiệu quả nhất. 
• Chất liệu: vải bằng nhựa dạng gel. 

Túi 1 

23 Túi chườm nóng Túi chườm nóng Túi 2 

24 Ghế xoay inox 
 '-Vật liệu bằng inox  
- Ghế xoay 3 chân 
'-Sản phẩm mới 100%. 

Cái 2 

25 
Nhiệt kế cơ tủ 
lạnh 

Khoảng đo:  2° đến 8°C Cái 2 

26 
Nhiệt ẩm kế cơ 
treo tường 

 Khoảng đo: 0° đến  50°C (nhiệt độ), 
10 - 90% (độ ẩm) Cái 1 
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STT Tên y dụng cụ Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số 
lượng 

đề 
xuất 

27 Kiềm sinh thiết 

Dùng cho máy nội soi tiêu hóa Fujifilm 
EPX-2500, Sử dụng trong nội soi ống 
mềm. Dùng để lấy sinh thiết. Φ thân 
kìm 2.3mm, dài 160-180cm, Φ kênh 
dây soi ≥ 2.8mm 

Cái 20 
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